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1. Thông tin về học phần
	Mã học phần: DK0209
	
	

	Tổng số tín chỉ: 1
	Lý thuyết: 1
	Thực hành: 0

	Phân bố thời gian (tiết): 15
	Lý thuyết: 15
	Thực hành: 0

	Số giờ tự học (tiết): 30
	
	

	Đối tượng người học (dự kiến): sinh viên ngành Dược học

	Học phần tiên quyết: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hóa dược 


2. Mô tả học phần 
Học phần Nghiên cứu và phát triển thuốc mới thuộc kiến thức ngành, cung cấp cho sinh viên các hiểu biết cơ bản về các bước tiến hành nghiên cứu một thuốc trước khi đưa vào sử dụng trên lâm sàng. Bên cạnh đó, học phần còn trang bị cho sinh viên các kiến thức về khả năng phát triển thêm các thuốc mới từ một thuốc đã có.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE OBJECTIVES – cos)
Học phần này nhằm
1. Cung cấp các hiểu biết cơ bản về các bước tiến hành nghiên cứu một thuốc mới.
2. Trang bị các kiến thức về khả năng phát triển các thuốc mới từ một thuốc đã có.
3. Giúp SV hiểu rõ vai trò của việc nghiên cứu phát triển thuốc mới đối với công tác điều trị.
4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES -clos)
	TT
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	Thang đánh giá Bloom
	Mức độ

	CLO1
	Phân tích được các mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng dược lực của một thuốc/nhóm thuốc.
	Kiến thức
	4

	CLO2
	Thiết kế được công thức thuốc mới từ các thuốc đang dùng hoặc từ chất dẫn đường.
	Kiến thức
Kỹ năng
	5
2

	CLO3
	Xây dựng được quy trình nghiên cứu thuốc từ giai đoạn thiết kế đến khi thuốc ra thị trường.
	Kiến thức
	4


5. Hướng dẫn tự học
- Hướng dẫn tự học: giáo viên lập danh sách các chủ đề tự học phổ biến đến sinh viên, hướng dẫn sinh viên các nguồn tài liệu tham khảo, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp trình bài báo cáo khoa học, phương pháp phản biện và tổ chức buổi sinh hoạt khoa học/báo cáo seminar.
- Phương pháp tự học: sinh viên tự nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, bài thảo luận. 
6. Tài liệu dạy và học
	Thông tin về tài liệu
	Số đăng ký cá biệt

	Tài liệu giảng dạy

	1. Đặng Duy Khánh (2021), Nghiên cứu phát triển thuốc mới,
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
	GT.001996

	Tài liệu hướng dẫn tự học

	1. Nguyễn Hải Nam (2016), Nghiên cứu phát triển thuốc mới, Nhà
xuất bản Hà Nội.
	YCT.034824

	2. Mohini Gore and Umesh B Jagtap (2018), Computational drug
discovery and design, Springer.
	YCTS.08770

	3. Thomas L Lemke, S. William Zito, Victoria F. Roche, David A.
Williams (2017), Essentials of Foye's Principles of Medicinal Chemistry, Wolters Kluwer.
	
YCTS.08772







GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày được khái niệm về nghiên cứu phát triển thuốc mới.
2. Trình bày một số khái niệm cơ bản của nghiên cứu phát triển thuốc mới.
3. Phân tích vai trò ứng dụng của môn học nghiên cứu phát triển thuốc mới trong ngành dược.
Cấu trúc bài học
1. Khái niệm về nghiên cứu phát triển thuốc mới – vị trí của môn học hóa lý trong ngành Dược 
2. Các khái niệm quan trọng của lý thuyết nghiên cứu phát triển thuốc mới
3. Những ứng dụng của nghiên cứu phát triển thuốc mới vào ngành Dược. (tự học)
Bài tập cá nhân
1. Phân tích việc ứng dụng của nghiên cứu phát triển thuốc mới vào ngành Dược.
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiếu bằng Powerpoint).





QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THUỐC MỚI
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Nắm được lịch sử nghiên cứu và phát triển thuốc mới.
2. Tóm tắt các quá trình hình thành thuốc mới từ khi bắt đầu nghiên cứu đến khi đưa thuốc ra thị trường.
3. Phân tích tầm quan trọng của nghiên cứu định lượng liên quan cấu trúc – tác dụng đến quá trình nghiên cứu phát triển thuốc mới.
Cấu trúc bài học
1. Lịch sử nghiên cứu và phát triển thuốc mới
2. Các quá trình hình thành thuốc mới từ khi bắt đầu nghiên cứu đến khi đưa thuốc ra thị trường
3. Tầm quan trọng của nghiên cứu định lượng liên quan cấu trúc – tác dụng đến quá trình nghiên cứu phát triển thuốc mới
Bài tập cá nhân
 	Sinh viên chọn 1 hoạt chất cụ thể, phân tích các quá trình hình thành thuốc mới dựa trên hoạt chất này (từ khi bắt đầu nghiên cứu đến khi đưa thuốc ra thị trường). 
Bài tập nhóm
Sinh viên làm bài thu hoạch về 01 hoạt chất về giai đoạn thử nghiệm lâm sàng (các nhóm chọn hoạt chất khác nhau).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiều bằng Powerpoint).


HÓA TỔ HỢP - HÓA LẬP THỂ
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày được khái niệm hóa tổ hợp.
2. Phân tích ưu nhược điểm của hóa tổ hợp.
3. Phân tích được cấu trúc lập thể, mối liên quan giữa các cấu hình lập thể đến tác dụng của một số thuốc.
Cấu trúc bài học
1. Khái niệm hóa tổ hợp 
2. Ưu nhược điểm của hóa tổ hợp.
3. Khái niệm hóa lập thể 
5. Phân tích cấu trúc lập thể 
6. Mối liên quan giữa cấu hình lập thể đến tác dụng của một số thuốc 
Bài tập cá nhân
	Sinh viên phân tích quá trình tổng hợp 1 hoạt chất bằng phương pháp tổ hợp
Bài tập nhóm
Sinh viên làm bài thu hoạch về cấu trúc lập thể của 01 hoạt chất (các nhóm chọn hoạt chất khác nhau).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiều bằng Powerpoint).




LIÊN QUAN ĐỊNH LƯỢNG GIỮA CẤU TRÚC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày liên quan giữa cấu trúc và dược động.
2. Trình bày cấu trúc lập thể và tác dụng sinh học.
3. Trình bày tác dụng dược học của một số nhóm chức.
Cấu trúc bài học
1. Liên quan giữa cấu trúc và dược động 
2. Cấu trúc lập thể và tác dụng sinh học 
3. Tác dụng dược học của một số nhóm chức 
Bài tập cá nhân
Sinh viên phân tích mối liên quan giữa cấu trúc lập thể và tác dụng sinh học của một thuốc bất kỳ.
Bài tập nhóm
Sinh viên phân tích mối liên quan giữa các nhóm chức và tác dụng dược học của một thuốc bất kỳ.
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiều bằng Powerpoint).




CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA THUỐC
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày khái niệm về dược lý phân tử.
2. Trình bày được cơ sở phân tử của các thuốc.
Cấu trúc bài học
1. Khái niệm về dược lý phân tử 
2. Những nét cơ bản về màng tế bào 
3. Receptor tế bào 
4. Dược lý phân tử receptor kết dính protein G
5. Dược lý phân tử receptor kết dính protein kinase
Bài tập cá nhân
Phân tích cấu tạo phân tử của màng tế bào
Bài tập nhóm
Sơ lược một vài enzyme màng tế bào
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiều bằng Powerpoint).





TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CHẤT MỚI
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
2.	Mục tiêu:
1. Hiểu và trình bày được các bước trong quá trình thiết kế thuốc. 
2. Trình bày các phương pháp tổng hợp thuốc thường dùng.
3. Hiểu được các quá trình trong nghiên cứu mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng (SAR), mối liên quan định lượng giữa cấu trúc và tác dụng (QSAR).
Cấu trúc bài học	
1. Các bước trong quá trình thiết kế thuốc
2. Các phương pháp tổng hợp thuốc thường dùng
3. Các quá trình trong nghiên cứu mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng (SAR)
4. Các quá trình trong nghiên cứu mối liên quan định lượng giữa cấu trúc và tác dụng (QSAR)
Bài tập cá nhân
Phân tích đồng phân cấu dạng của Betaprodin
Bài tập nhóm
Chọn ngẫu nhiên 3 hoạt chất có đồng phân quang học và phân tích các cấu dạng của nó.
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.




THIẾT KẾ THUỐC HỢP LÝ VÀ TÍNH CHẤT PHÂN TỬ
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày được các tính chất phân tử của thuốc. 
2. Trình bày được vai trò của tính chất phân tử trong thiết kế thuốc.
Cấu trúc bài học
1. Tiêu chuẩn hiện đại của các loại thuốc
2. Các các quá trình nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc
3. Những nguyên lý cơ bản trong nghiên cứu phát triển một loại thuốc mới.
4. Liên quan cấu trúc và hoạt tính sinh học
Bài tập cá nhân
Nêu ưu và nhược điểm về tính thân nước của một thuốc.
Bài tập nhóm
Trình bày mục đích của việc phân tích dược động học trong nghiên cứu phát triển thuốc.
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.




DƯỢC ĐỘNG HỌC VÀ THIẾT KẾ CẤU TRÚC
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày được ứng dụng chất hoạt động bề mặt trong ngành Dược 
2. Trình bày được ứng dụng của sự hấp phụ trong ngành Dược 
Cấu trúc bài học
1. Dược động học của thuốc
2. Vai trò của dược động học trong nghiên cứu phát triển thuốc
3. Liên quan giữa cấu trúc và dược động học của thuốc
Bài tập cá nhân
Nêu ưu và nhược điểm về tính thân dầu của một thuốc.
Bài tập nhóm
Trình bày định nghĩa, công thức và ý nghĩa của hệ số phân bố dầu nước Log P.
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.







THUỐC MỚI VÀ THỰC NGHIỆM LÂM SÀNG
Mục tiêu
1. Hiểu được vai trò và mục đích của thử nghiệm lâm sàng. 
2. Trình bày được các giai đoạn của thử nghiệm lâm sàng.
Cấu trúc bài học
1. Các giai đoạn cần thiết trước khi thử lâm sàng 
2. Thử lâm sàng 
3. Vấn đề y đức trong thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu y sinh học 
4. Thuốc trên thị trường 
[bookmark: _GoBack]ài tập cá nhân
Vẽ sơ đồ quy trình nghiên cứu phát triển thuốc.
Bài tập nhóm
Trình bày các nội dung để nộp hồ sơ New Drug Application.
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
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